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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Ba Đình năm 2025 
 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2025 của Chủ 

tịch UBND huyện Nga Sơn về kế hoạch kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm 

trên địa bàn Huyện năm 2025. Uỷ ban nhân dân xã Ba Đình ban hành Kế hoạch 

kiểm tra về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn xã năm 2025, gồm những nội 

dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích   

- Kịp thời kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã.  

- Kiểm soát không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền 

qua thực phẩm, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, nâng 

cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 

- Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống. 

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ 

chế quản lý, chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; đề xuất với cơ quan có 

thẩm quyền các biện pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, các giải pháp xử lý 

nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ban ngành 

chuyên môn, Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã, các tổ giám sát 

cộng đồng thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

2. Yêu cầu   

- Công tác kiểm tra phải thực hiện khách quan, nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu 

quả, đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch.  

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không gây khó khăn, phiền hà, làm cản 

trở hoạt động bình thường của cơ sở được kiểm tra. 

- Tăng cường công tác phối hợp, tránh chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót đối 

tượng; kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, không đúng quy định của pháp luật. 

- Tăng cường trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về an 

toàn thực phẩm của đoàn kiểm tra; mọi hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực 

phẩm phải được phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định.  

- Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến 

thức pháp luật về ATTP nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ATTP. 

- Kịp thời nhắc nhở, phê bình các tổ giám sát thôn không quan tâm thực hiện 

các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc buông lỏng công tác giám sát về an 

toàn thực phẩm. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA   

Kiểm tra về ATTP  tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong dịp 

Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết 



Trung thu năm 2025. 

1. Đối tƣợng, phạm vi và thời gian kiểm tra 

a) Kiểm tra trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ  và mùa lễ hội Xuân năm 2025 

- Đối tượng kiểm tra. 

Các cơ sở SXKD thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã. Tập trung 

kiểm tra các các cơ SXKD thực phẩm được người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết 

Nguyên đán như: Rượu, bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, thịt và các 

sản phẩm từ thịt, thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản, các sản phẩm thực phẩm 

khác và kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Phạm vi kiểm tra: Trên địa bàn xã (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian kiểm tra: Quý I năm 2025 

b) Kiểm tra trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cấp 

xã. Tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm có nguy 

cơ cao gây mất an toàn thực phẩm gồm: Rau, củ quả,lúa gạo, thịt và các sản phẩm từ 

thịt, thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản, các sản phẩm thực phẩm khác và kinh 

doanh dịch vụ ăn uống. 

- Phạm vi kiểm tra: Trên địa bàn xã (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian kiểm tra: Quý II năm 2025 

c) Kiểm tra trong dịp Tết Trung thu 

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cấp 

xã.Tập trung kiểm tra các thực phẩm được người dân sử dụng nhiều trong dịp tết 

Trung thu như: Rượu, bia, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, thịt, các sản phẩm từ thịt, 

rau, củ, quả và các sản phẩm thực phẩm khác. 

- Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra cơ sở thực phẩm trên địa bàn xã (có danh sách 

kèm theo) 

- Thời gian kiểm tra: Quý III năm 2025 

2. Nội dung kiểm tra 

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện 

phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP). 

- Giấy cam kết bảo đảm ATTP (đối với cơ sở thuộc diện phải ký cam kết). 

- Kiểm tra kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm. 

- Các giấy tờ có liên quan thuộc thẩm quyền. 

- Nhãn sản phẩm thực phẩm. 

- Điều kiện bảo đảm ATTP về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con 

người của cơ sở thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm. 

- Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 

- Nguồn nước dùng để sản xuất thực phẩm. 

- Lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm khi cần thiết 

- Các nội dung khác có liên quan. 

b) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống  

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện 

phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); hồ sơ chứng minh 



kiến thức về ATTP đối với chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống và 

các hồ sơ khác có liên quan. 

- Điều kiện bảo đảm ATTP về trang thiết bị, dụng cụ, con người của cơ sở 

thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm. 

- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm 

- Hồ sơ khác có liên quan. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; giấy xác 

nhận nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm của các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ 

lẻ, sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. 

- Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm. 

- Lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm khi cần thiết. 

- Các nội dung khác có liên quan. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí kiểm tra của các đoàn kiểm tra do Ủy ban nhân dân xã chi trả, việc 

sử dụng kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Cán bộ phụ trách vệ sinh ATTP xã 

- Căn cứ kế hoạch kiểm tra ATTP năm 2025, Phối hợp với các đồng chí Văn 

phòng UBND xã; Địa chính Nông nghiệp; Địa chính TN &MT; Tư pháp; các nhà 

trường; Công an xã; Trạm Y tế, Công chức VH - XH, cán bộ Thú y xã và các đơn 

vị liên quan tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập các Đoàn 

kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở SXKD thực phẩm trong dịp tết Nguyên 

đán và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu 

năm 2025. 

- Phối hợp với Địa chính Nông nghiệp, Địa chính TN& MT, các văn phòng 

UBND xã tổ chức thực hiện theo đúng nội dung, đối tượng, phạm vi kiểm tra việc 

thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của UBND xã, Chủ tịch UBND xã, 

Trưởng Ban Chỉ đạo xã giao; công tác duy xã ATTP nâng cao. 

- Tham mưu thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của UBND xã; 

thông báo thời gian, nội dung kiểm tra cho các cơ sở SXKD được kiểm tra. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra; tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo, 

Chủ tịch UBND xã khen thưởng, phê bình, xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý 

nhà nước đối với các cơ sở SXKD được kiểm tra. 

2. Kế toán 

Thẩm định kinh phí thực hiện trình Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định; 

hướng dẫn sử dụng kinh phí và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện 

hành của pháp luật 

 3.  Các đơn vị có liên quan 

Công an xã,Trạm y tế xã căn cứ danh sách cơ sở thực phẩm dự kiến được kiểm 

tra ban hành kèm theo Kế hoạch này tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, giám 

sát yêu cầu không chồng chéo, trùng lặp với đoàn kiểm tra liên nghành huyện.  

4. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo xã 

 - Báo cáo kết quả triển khai công tác kiểm tra ATTP trong từng đợt gửi về 

Văn phòng điều phối huyện. 

 - Phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ; bố 

trí địa điểm, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và báo cáo bằng văn bản; triệu tập 

đúng, đủ thành phần tham gia buổi làm việc; phối hợp với các đoàn kiểm tra của 



huyện tiến hành kiểm tra các cơ sở SXKD thực phẩm trên địa bàn quản lý. 

5. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra  

- Tuân thủ trình tự, nội dung, phạm vi, đối tượng được kiểm tra, thời gian 

kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật; 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở được kiểm tra; không 

được sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ sở được kiểm tra. 

- Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện cơ sở thực phẩm có vi phạm về 

VSATTP thì xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho 

các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

- Trưởng Đoàn kiểm tra lập biên bản theo quy định và chịu trách nhiệm về 

các kết luận kiểm tra của Đoàn; Trưởng đoàn quyết định kiểm tra test nhanh tại hiện 

trường hoặc lấy mẫu chuyển lên cấp trên kiểm nghiệm khi cần thiết. 

- Sau khi kết thúc kiểm tra, đoàn tổng hợp kết quả, báo cáo về UBND xã và Văn 

phòng điều phối huyện. 

6. Trách nhiệm của cơ sở SXKD thực phẩm đƣợc kiểm tra 

- Chủ cơ sở trực tiếp hoặc cử người đại diện hợp pháp đế làm việc với Đoàn 

kiểm tra. 

- Cung cấp các hồ sơ, tài liệu về VSATTP có liên quan đến nội dung kiểm tra 

và giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn. 

- Thực hiện kết luận kiểm tra, chấp hành các quyết định của Đoàn kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã 

Ba Đình năm 2025, đề nghị các ban ngành, các thôn, các đơn vị, tổ chức và cá nhân 

có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ 

đạo xã (qua cán bộ phụ trách VSATTP) xã để xem xét, hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận:                                                                       
- Văn phòng điều phối VSATTP huyện ( để b/c); 

- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể, Tư pháp, 

 - Địa chính, Kế Toán;  

- Trạm y tế, Công an xã, các nhà trường; 

- Các thôn; 

- Lưu: VT, HS ATTP. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
 

   Mai Văn Xuân                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM, KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN UỐNG DỰ KIẾN ĐƢỢC KIỂM TRA NĂM 2025 

( Kèm theo Kế hoạch số:      /KH-UBND ngày     /       /2025 của Ban Chỉ đạo về quản lý  

vệ sinh an toàn thực phẩm Xã Ba Đình) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 

Loại hình/ 

mặt hàng sản 

xuất, kinh 

doanh 

I Trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân  

1 Cơ sở bán hàng tạp hóa Nguyễn Thị Vui Mỹ Khê Hàng tạp hóa 

2 Cơ sở bán hàng tạp hóa Nguyễn Thị Phận Điền Hộ Hàng tạp hóa 

3 Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ Trịnh Văn Tấn Thượng Thọ  Thịt lợn 

4 Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ Nguyễn Hữu Tưởng Thượng Thọ Thịt lợn 

5 Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ  Hoàng Văn Lượng Mỹ Thành Thịt lợn 

6 Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ  Hoàng Văn Hòa Mỹ Khê Thịt lợn 

7 Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ Trịnh Thị Lên Thượng Thọ Thịt lợn 

8 Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ Trịnh Thị Toàn Thượng Thọ Thịt lợn 

9 Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ Nguyễn Thị Lại Điền Hộ Thịt lợn 

10 Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ Trịnh Văn Đức Thượng Thọ Thịt lợn 

11 Cơ sở  bán thịt bò Lê Thị Thảnh Điền Hộ Thịt bò 

12 Cơ sở  bán thịt bò Hoàng Thị Quế Mậu Thịnh Thịt bò 

13 Cơ sở  bán thịt bò Hoàng Thị Thu Mậu Thịnh Thịt bò 

14  Cơ sở bán cá Nguyễn Thị Lan Thượng Thọ Bán cá 

15  Cơ sở bán thịt vịt Nguyễn Thị Đăng Thượng Thọ Thịt Vịt 

16 Cơ sở bán thịt gà Nguyễn Hữu Hòa Mậu Thịnh Thịt gà 

17 Cơ sở bán trái cây Dương Thị Nam Mỹ Khê Bán trái cây 

18 Cơ sở bán trái cây Đinh Thị Thúy Mậu Thịnh Bán trái cây 

19 Cơ sở bán rau củ Mai Thị Hưởng Chợ Ba Đình Bán rau củ 

20 Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hữu Chiến Mậu Thịnh Lợn thịt 

21 Cơ sở chăn nuôi Hoàng Văn Huấn Mỹ Khê Lợn thịt 

22 Cơ sở chăn nuôi Hoàng Văn Trí Mỹ Khê Lợn thịt 

23 Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hữu Thảo Chiến Thắng Lợn thịt 

24 Cơ sở chăn nuôi Hoàng Văn Anh Chiến Thắng Lợn thịt 

25 Cơ sở chăn nuôi Lê Văn Phú Chiến Thắng Lợn thịt 

26 Cơ sở chăn nuôi Lê Thị Huệ Chiến Thắng Lợn thịt 

27 Cơ sở chăn nuôi Vũ Văn Khá Mỹ Thành Gà thịt 

28 Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Duy Hoan Mỹ Thành Gà thịt 

29 Cơ sở nuôi trồng  Nguyễn Hữu Nam Mỹ Khê Cá 

30 Cơ sở nuôi trồng Hoàng Thế Anh Mỹ Khê Cá 

31 Cơ sở nuôi trồng Hoàng Văn Lực Mỹ Khê Cá 

32 Cơ sở nuôi trồng  Nguyễn Văn Văn Thượng Thọ Cá 



33 Cơ sở nuôi trồng  Lê Thị Đào (Thức) Mậu Thịnh Cá 

34 Cơ sở nuôi trồng  Trịnh Ngọc Đồng Thượng Thọ Cá 

II Trong tháng hành động  vì ATTP 

1 Bếp ăn tập thể  lớp MN độc lập  Bình Minh Mậu Thịnh Cơm,cháo 

2 Cơ sở bán rau củ Mai Thị Thoa Chợ Ba Đình Bán rau củ 

3 Cơ sở bán bánh cuốn Nguyễn Thị Thúy Thượng Thọ Bán bánh cuốn 

4 Cơ sở bán xôi Nguyễn Thị Hoa Thượng Thọ Bán xôi 

5 
Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố 

Mai Thị Miền Điền Hộ Bán bánh mì 

6 Cơ sở  bán trái cây Hoàng Thị Hoa Mỹ Khê Bán trái cây 

7 Cơ sở bán rau củ  Nguyễn Thị Nga Mậu Thịnh Bán rau củ 

8 Cơ sở chăn nuôi Lê Văn Cường Mậu Thịnh Lợn thịt 

9 Cơ sở chăn nuôi Hoàng Văn Lực Mỹ Khê Lợn thịt 

10 Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hữu Sỹ Mỹ Khê Lợn thịt 

11 Cơ sở chăn nuôi Hoàng Văn Châu Mỹ Khê Lợn thịt 

12 Cơ sở chăn nuôi Hoàng Tuấn Anh Mỹ Khê Lợn thịt 

13 Cơ sở chăn nuôi Hoàng Văn Hùng Điền Hộ Lợn thịt 

14  Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Nghị Điền Hộ Lúa, gạo 

15 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Sử Điền Hộ Lúa, gạo 

16 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Văn Quý Điền Hộ Lúa, gạo 

17 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Bính Điền Hộ Lúa, gạo 

18 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Thủy Điền Hộ Lúa, gạo 

19 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Văn Vĩnh Điền Hộ Lúa, gạo 

20 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Văn Hạnh Điền Hộ Lúa, gạo 

21 Cơ sở trồng lúa Lê Văn Trữ Điền Hộ Lúa, gạo 

22 Cơ sở trồng lúa Trịnh Văn Hưng Mậu Thịnh Lúa, gạo 

23 Cơ sở trồng lúa Hoàng Thế Sơn Mậu Thịnh Lúa, gạo 

24 Cơ sở trồng lúa Dương Trọng Tiến  Mậu Thịnh Lúa, gạo 

25 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Chí  Mậu Thịnh Lúa, gạo 

26 Cơ sở trồng lúa Hoàng Văn Tươi Mậu Thịnh Lúa, gạo 

27 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Tư   Mậu Thịnh Lúa, gạo 

28 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Phức Mậu Thịnh Lúa, gạo 

29 Cơ sở trồng lúa Trịnh Văn Thân Mậu Thịnh Lúa, gạo 

30 Cơ sở trồng lúa Lê Văn Hỷ Mậu Thịnh Lúa, gạo 

31 Cơ sở trồng lúa Trịnh Văn Nhàn Thượng Thọ Lúa, gạo 

32 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Văn Anh Thượng Thọ Lúa, gạo 

33 Cơ sở trồng lúa Trịnh Ngọc Ơn Thượng Thọ Lúa, gạo 

34 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Văn Lâm Thượng Thọ Lúa, gạo 

35 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Văn Thành Thượng Thọ Lúa, gạo 

36 Cơ sở trồng lúa Hoàng Văn Hòa Thượng Thọ Lúa, gạo 



37 Cơ sở nuôi trồng Mai Văn Tuấn Chiến Thắng Cá 

38 Cơ sở nuôi trồng  Lê Văn Khánh Chiến Thắng Cá 

III Trong dịp Tết Trung thu 

1 
Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố 

Hoàng Thị Nga Mậu Thịnh 

Bán bún bánh, 

dưa cà 

2  Cơ sở bán cháo Dương Thị Tục Mậu Thịnh Bán cháo 

3  Cơ sở bán cháo Dương Thị Thoa Chợ Ba Đình Bán xôi 

4  Cơ sở bán cháo Vũ Thị Mai Chợ Ba Đình Bán bánh cuốn 

5 Cơ sở bán rau củ Dương Thị Hằng Chợ Ba Đình Bán rau củ 

6 Cơ sở bán rau củ Trịnh Thị Dung Chợ Ba Đình Bán rau củ 

7 Cơ sở chăn nuôi Hoàng Thế Sơn Mậu Thịnh Lợn thịt 

8 Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hữu Dừa Mậu Thịnh Lợn thịt 

9 Cơ sở chăn nuôi Hoàng Văn Dũng Mỹ Khê Lợn thịt 

10 Cơ sở chăn nuôi Hoàng Văn Hải Mỹ Khê Lợn thịt 

11 Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hữu Tý Mỹ Khê Lợn thịt 

12 Cơ sở chăn nuôi Hoàng Thế  Anh Mỹ Khê Lợn thịt 

13 Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hữu Thăng Chiến Thắng Lợn thịt 

14 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Thứ Mỹ Khê Lúa, gạo 

15 Cơ sở trồng lúa Hoàng Đình Hồng Mỹ Khê Lúa, gạo 

16 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Đình Phú Mỹ Khê Lúa, gạo 

17 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Thẩm Mỹ Khê Lúa, gạo 

18 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Đức Tỉnh Mỹ Khê Lúa, gạo 

19 Cơ sở trồng lúa Hoàng Văn Chiến Mỹ Khê Lúa, gạo 

20 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Hòa Chiến Thắng Lúa, gạo 

21 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Huấn Chiến Thắng Lúa, gạo 

22 Cơ sở trồng lúa Mai Văn Tuấn Chiến Thắng Lúa, gạo 

23 Cơ sở trồng lúa Hoàng Văn Đỉnh Chiến Thắng Lúa, gạo 

24 Cơ sở trồng lúa Mai Văn Năm Chiến Thắng Lúa, gạo 

25 Cơ sở trồng lúa Hoàng Ngọc Quyết Chiến Thắng Lúa, gạo 

26 Cơ sở trồng lúa Lê Văn Quyền Chiến Thắng Lúa, gạo 

27 Cơ sở trồng lúa Mai Văn Thân Chiến Thắng Lúa, gạo 

28 Cơ sở trồng lúa Mai Thị Thoa Chiến Thắng Lúa, gạo 

29 Cơ sở trồng lúa Mai Văn Thắng Chiến Thắng Lúa, gạo 

30 Cơ sở trồng lúa Mai Văn Trúc Chiến Thắng Lúa, gạo 

31 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Trường Chiến Thắng Lúa, gạo 

32 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Duy Chinh Mỹ Thành Lúa, gạo 

33 Cơ sở trồng lúa Hoàng Văn Đô Mỹ Thành Lúa, gạo 

34 Cơ sở trồng lúa Phạm Đức Giang Mỹ Thành Lúa, gạo 

35 Cơ sở trồng lúa Phạm Đức Thọ Mỹ Thành Lúa, gạo 

36 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hữu Năm Điền Hộ Lúa, gạo 

37 Cơ sở trồng lúa Nguễn Hữu Long Thượng Thọ Lúa, gạo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Hưũ Chắt Thượng Thọ Lúa, gạo 

39 Cơ sở trồng lúa Hoàng Đình Hóa Mậu Thịnh Lúa, gạo 

40 Cơ sở trồng lúa Hoàng Văn Bình Mậu Thịnh Lúa, gạo 

41 Cơ sở trồng lúa Hoàng Văn Hồng Mỹ Khê Lúa, gạo 

42 Cơ sở trồng lúa Hoàng Hải Hưng Chiến Thắng Lúa, gạo 

43 Cơ sở trồng lúa Mai Văn Sáng Chiến Thắng Lúa, gạo 

44 Cơ sở trồng lúa Nguyễn Duy Lân Mỹ Thành Lúa, gạo 

45 Cơ sở trồng lúa Phạm Đức Sơn Mỹ Thành Lúa, gạo 

46 Cơ sở trồng dưa Hoàng Thế Dưỡng Thượng Thọ Dưa 

47 Cơ sở nuôi trồng  Nguyễn Hữu Trưởng Chiến Thắng Cá 

48 Cơ sở nuôi trồng  Nguyễn Hữu Khanh Mỹ Khê Cá 

 Tổng cộng có sở: 120 cơ sở   
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